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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢNG KÊ TRANG THIẾT BỊ CHÍNH 

STT TÊN, LOẠI  Đơn vị tính Số lượng 

1 Xe ô tô Xe 01 

2 Hệ thống tủ tài liệu tường Hệ thống 05 

3 Máy tính xách tay Cái 27 

4 Máy tính cây DELL INSPIRON Cái 01 

5 Bàn học viên Cái 20 

6 Ghế học viên Cái 40 

7 Bàn Hội nghị lớn Bộ 01 

8 Tủ kính Cái 04 

9 Bàn ghế salon Bộ 01 

10 Bàn ghế Giám đốc Bộ 01 

11 Bàn ghế làm việc Bộ 17 

12 Máy photocopy Cái 01 

13 Máy scan 2 mặt Cái 02 

14 Máy hủy tài liệu Cái 02 

15 Máy in laser màu Cái 01 

16 Máy in đen trắng Cái 06 

17 Máy chiếu  Cái 01 

18 Máy quay phim Cái 01 

19 Máy ghi âm Cái 16 

20 Màn hình họp trực tuyến 75 inch Cái 01 

21 Tivi LED smart 4KUTRAHDR SONY Cái 01 

22 Máy chiếu gần Cái 01 

23 Bảng tương tác 82 inch, kèm khay  Cái 01 

24 Máy chiếu vật thể kỹ thuật số Cái 01 

25 
Máy chủ + Bộ lưu điện dung, Thiết bị lưu trữ (NAS) 

backup dữ liệu, Bộ tuyến tích hợp tường lửa 
Cái 01 

26 Máy scan cầm tay Cái 04 

 


